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Cho: Al = 27; Cl=35,5; Cu=64; Fe=56; Mg=24

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính axit.
B. tính oxi hóa.
C. tính bazơ.
D. tính khử.

Câu 2: Kim loại M vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội. M là kim loại nào?

A. Fe
B. Al,
C. Mg
D. Cu
Câu 3: Cho 2,7 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 13,35.
B. 6,25.
C. 12,5.
D. 9,8.
Câu 4: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?

A. Bạc
B. Đồng
C. nhôm
D. Sắt
Câu 5: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

A. K.
B. Al.
C. Cr.
D. Fe.
Câu 6: Nhóm kim loại không tan trong cả HNO3  đặc, nóng và H2SO4 đặc, nóng?

A. Hg, Au
B. Pt, Au
C. Ag, Pt, Au
D. Cu, Ag
Câu 7: Kim loại có những tính chất vật lí chung là

A. tính dẻo, dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

B. tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt,  ánh kim.

C. tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, tính cứng.

D. dẫn nhiệt, dẫn điện, ánh kim, đàn hồi.

Câu 8: Dãy kim loại thụ động với HNO3  đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội là

A. Hg, Al, Cr
B. Al, Fe, Hg
C. Fe, Ag, Cu
D. Al, Fe, Cr

Câu 9: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 9.
B. 10.
C. 11.
D. 8.
Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong 20 gam hỗn hợp X là

A. 11,2 gam.
B. 3,2 gam.
C. 5,6 gam.
D. 16,8 gam.
Câu 11: Cho m gam Mg phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 7,2
B. 4,8.
C. 9,6.
D. 14,4
Câu 12: Cho dãy các kim loại: Zn, Ni, Cu, Al, Ag, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 13: Cho Na vào dung dịch CuCl2. Hiện tượng quan sát được là:

A. Có kim loại màu đỏ bám vào Na
B. Có khí thoát ra, sau đó có kết tủa xanh
C. Vừa có khí thoát ra vừa xuất hiện kim loại màu đỏ
D. Có khí thoát ra, có kết tủa sau đó kết tủa tan dần
Câu 14: Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. K, Na, Ba, Mg
B. Na, Mg, Ca, Ba
C. Na, K, Mg, Be
D. Na, K, Ca, Ba
Câu 15: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Hg
B. Zn.
C. Ag.
D. Cu.
-----------------------------------------------
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